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BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế  

Chương trình 45 tiết (Đề số 2) 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Họ và tên:……………………………………………… Lớp:…………………... Số 

thứ tự:…..... 

Ngày thi: ...........................................Giảng đường thi: ..................... Năm học:  

Điểm Chữ ký cán bộ chấm thi Chữ ký cán bộ coi thi 

Bằng số Bằng chữ Chữ ký cán bộ chấm thi 1: Chữ ký cán bộ coi thi 1: 

 

 

Chữ ký cán bộ chấm thi 2: Chữ ký cán bộ coi thi 2: 

 

 

 
Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 

1. Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: 

a.  Theo chiều rộng     c.   Trình độ ngày càng cao 

b.  Theo chiều sâu     d.   Ngày càng phong phú và đa 

dạng 

2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam là nước có nền kinh tế: 

 a.  Thị trường      c.   Chuyển đổi 

 b.  Thị trường phát triển      d.   Chuyển đổi theo kinh tế thị trường 

3. Trong kinh tế tri thức, kinh tế tăng trưởng bền vững do: 

a. 4 yếu tố sản xuất cơ bản đều được sử dụng một cách hiệu quả 

b. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ sạch và tri thức của con người 

c. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ sạch 

d. Kinh tế phát triển dựa trên tri thức của con người 

4. Nguyên tắc MFN nhằm không phân biệt đối xử giữa: 

a. Hàng hóa và nhà kinh doanh nước ngoài với nhau 

b. Hàng hóa và nhà kinh doanh trong nước với nước ngoài  

c. Hàng hóa và nhà kinh doanh trong nước với nhau 

d. Hàng hóa trong nước và nhà kinh doanh nước ngoài với nhau 

5. VTV mua bản quyền chương trình “Ai là triệu phú” của kênh truyền hình OPT1 (Nga), 

thuộc phương thức cung cấp dịch vụ nào: 

a. Cung cấp dịch vụ thông qua sự di 

chuyển của dịch vụ qua biên giới 

b. Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài  

c. Hiện diện thương mại  

 

d. Hiện diện tự nhiên nhân 

6.  Thực hiện chính sách thương mại tự do có giới hạn làm cho thị trường trong nước: 

a.  Đơn điệu, người tiêu dùng được lợi c. Đơn điệu, người tiêu dùng không được 
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          b.  Đa dạng, người tiêu dùng được lợi lợi 

d.  Đa dạng, người tiêu dùng không được 

lợi 

7.  Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế tư nhân có ảnh hưởng đến: 

a.  Chính sách tài khóa quốc gia  

b.  Nợ nước ngoài của tư nhân 

c.   Nợ nước ngoài của chính phủ  

d. Thị trường tài chính  

8.  Bên nhận vốn ODA chủ yếu là các nước: 

a. Phát triển và công nghiệp mới 

b. Phát triển và đang phát triển  

c. Chậm phát triển và đang phát 

triển  

d. Đang phát triển và công nghiệp 

mới 

9.  Nếu đồng tiền biểu thị giá quốc tế một sản phẩm bị lạm phát thì giá quốc tế của sản phẩm 

đó: 

a. Tăng  

b. Giảm 

c. Không đổi 

d. Cả b và c 

10. Nội dung liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là sự liên kết trong lĩnh vực: 

a. Sản xuất kinh doanh  

b. Kinh tế vĩ mô 

c. Kinh tế - xã hội  

d. Chính trị - xã hội  

Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất (2 điểm) 

1. Yếu tố khoa học công nghệ trong kinh tế tri thức có đặc điểm là: 

a. Sạch 

b. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất  

c. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường 

d. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và sạch 

2. Quá trình toàn cầu hóa được thúc đẩy bởi các tác nhân chủ yếu sau: 

a. Các tổ chức kinh tế quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế  

b. Các tổ chức tài chính quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế  

c. Các tổ chức quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế, công ty quốc gia   

d. Các tổ chức quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế  

3. Mở cửa kinh tế quốc gia là do: 

a. Xuất phát từ điều kiện chủ quan    c.  Tác động của xu thế toàn cầu 

hóa 

b. Đòi hỏi từ thực tế khách quan   d.  Cả a, b và c 

4. Thực hiện chính sách thương mại bảo hộ có giới hạn trong thời gian dài: 

a. Làm cho một số ngành sản xuất trong nước 

trì trệ 

b. Không có tác động gì đến sản xuất trong 

nước  

c. Giúp cho các ngành non yếu có điều 

kiện phát triển  

d. Cả a và c 

5. Trong số các biện pháp sau, biện pháp nào là rào cản tài chính phi thuế quan: 

a.   Thuế xuất khẩu      c.  Hạn ngạch 

b.   Thuế nội địa      d.  Biện pháp mang tính kỹ thuật 
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6.    Thuế quan là biện pháp:  

a. Tài chính, được áp dụng nhằm bảo hộ sản xuất trong nước  

b. Phi tài chính, nhằm phát triển thương mại quốc tế, điều tiết thương mại quốc tế và 

bảo hộ  

c. Tài chính, được áp dụng nhằm phát triển, điều tiết thương mại quốc tế và bảo hộ 

d. Tài chính, được áp dụng nhằm điều tiết thương mại quốc tế và bảo hộ   

7.    Chính phủ nên sử dụng dòng vốn nào để đầu tư dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho 

người dân ở vùng tái định cư: 

a.   Viện trợ không hoàn lại 

b.   Phát hành trái phiếu chính phủ  

c.   Vốn vay ưu đãi song phương 

d.   Vốn vay ưu đãi đa phương 

8.    dòng vốn FDI, nhà đầu tư chủ yếu là:  

a. Công ty quốc tế  

b.  Chính phủ nước phát triển  

c.  Chính phủ nước đang phát triển  

d.  Tổ chức kinh tế quốc tế  

9.    Thị trường thế giới có ảnh hưởng đến:  

a.   Hoạt động thương mại quốc tế  

b.   Hoạt động đầu tư quốc tế  

c.   Hoạt động dịch vụ quốc tế  

d.   Cả a, b, c 

10.   Hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào dưới đây có mức độ liên kết thấp nhất: 

a.   Thị trường chung 

b.   Liên minh thuế quan 

c.   Liên minh tiền tệ 

d.   Liên minh kinh tế  

Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai (1 điểm) 

1. Hiện nay, Mỹ là quốc gia có GDP tính bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Đúng hay 

sai? 

 2. Các nước khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế đều thu được lợi ích nhiều hơn. Đúng 

hay sai? 

 3. Các tổ chức tài chính quốc tế là chủ thể duy nhất cung cấp vốn ODA . Đúng hay sai? 

4. Tỷ giá hối đoái biến động tác động đến thương mại quốc tế trong ngắn hạn và dài hạn là 

tương tự  
nhau. Đúng hay sai?  

5. Trong ASEAN, các thành viên chỉ hợp tác về kinh tế. Đúng hay sai?  

Phần IV: Điền từ (cụm từ) vào chỗ trống cho phù hợp (1 điểm) 

1. Một trong những biểu hiện của xu thế phát triển kinh tế tri thức là có sự thay đổi trong cơ 

cấu trao đổi sản phẩm trên thế giới. Nó bắt nguồn từ sự thay đổi của cơ cấu 

……………......................................... 

2. Chính sách thương mại tự do là chính sách thương mại 

......................................................................... 

...................................................................................................................................................

............. 

...................................................................................................................................................

............. 

3.  Trong quá trình đầu tư quốc tế trực tiếp, quyền sở hữu vốn thuộc 

về………………………………......... 



 
- 4 - 

4.  …………………………………………………… là hình thức liên kết kinh tế quốc tế nhà 

nước có mức độ và nội dung liên kết cao nhất. 

Phần V: Ghép các từ ở cột 2 với các câu ở cột 1 cho đúng về nội dung (0,5 điểm) 

Cột 1 Cột 2 

a. Xu thế phát triển kinh tế tri 

thức 

1. Phát triển kinh tế đất nước trong mối quan hệ 

với kinh tế khu vực và thế giới  

b. Xu thế toàn cầu hóa 2. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học và giáo dục 

đào tạo chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư 

xã hội 

c. Xu thế mở cửa kinh tế quốc 

gia  

3. Kinh tế tăng trưởng nhanh 

 4. Hình thành thị trường thế giới thống nhất 

a:...........   b:............  c:.............. 

Phần VI: Giải thích ngắn gọn các câu dưới đây (3,5điểm) 

1.   Các nước có áp dụng duy nhất chính sách thương mại bảo hộ không? Tại sao? 

2.   Vốn quốc tế chuyển vào khu vực tư nhân không ảnh hưởng đến nợ chính phủ. Đúng hay sai? Tại 

sao? 

3.  Hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp, chủ đầu tư có thể dễ dàng rút vốn. Đúng hay sai? Tại 

sao? 

4.  Phân biệt liên kết kinh tế quốc tế nhà nước và liên kết kinh tế quốc tế tư nhân.  
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Đáp án chương trình 45 tiết 

Đề số 2 

Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 

1. a, b, c, d 3. a, b, c, d 5. a 7. a, b, c, d 9. a 

2. c, d 4. a 6. b 8. c 10. a 

Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất (2 điểm) 

1. d 3. d 5. b 7. a 9. d 

2. d 4. d 6. d 8. a 10. b 

Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai (1 điểm) 

1. S 2. Đ 3. Đ 4. S 5. S 

Phần IV: Điền vào chỗ trống (1 điểm) 

1. ........ kinh tế và đầu tư. 

2. ........ là chính sách thương mại quốc tế, trong đó Nhà nước không can thiệp trực tiếp 

vào hoạt động thương mại và thị trường, để cho hàng hoá được tự do lưu thông giữa 

trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển. 

3. ........ chủ đầu tư. 

4. Liên minh tiền tệ ........ 

Phần V: Ghép câu (0,5 điểm) 

a - 2, b - 4, c - 1. 

Phần VI: Giải thích ngắn gọn (3,5 điểm) 

1. Các nước không áp dụng vì: 

- Chính sách thương mại bảo hộ có cả tác động tích cực và tiêu cực: 

- Năng lực cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm là không giống nhau; 

- Môi trường quốc tế là không đồng nhất. 

2. Sai vì: 

Có những luồng vốn chảy vào khu vực tư nhân có sự bảo lãnh của chính phủ thì vẫn 

gây ra gánh nặng nợ cho chính phủ. 

3. a/ Đúng vì: 

- Cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường chứng khoán - 

một thị trường hoạt động sôi động, linh hoạt nên khi cần thu hồi vốn, chủ đầu tư có thể dễ 

dàng bán ra; 

- Đây là hình thức đầu tư chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố tâm lý nên khả năng các 

nhà đầu tư theo nhau rút vốn là dễ xảy ra. 

b/ Sai vì: Vốn ODA và vay tín dụng thì chủ đầu tư không dễ dàng rút vốn được.  

4. Khác nhau trên các khía cạnh: 

- Chủ thể tham gia liên kết; 

- Cơ sở pháp lý; 

- Mục đích liên kết; 

- Hình thức liên kết; 

- Nội dung liên kết. 


